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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG MÃ

Số: 88/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sông Mã, ngày 18 tháng 12 năm 2015


NGHỊ QUYẾT

Thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
huyện Sông Mã giai đoạn 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG MÃ 
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 218/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La Nghị quyết thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La, về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Huyện ủy Sông Mã, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Mã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020;
Xét Tờ trình số 521/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của UBND huyện Sông Mã về việc thông qua Nghị quyết ban hành Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Sông Mã giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 385/BC-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện; tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Sông Mã giai đoạn 2016 - 2020, với các nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC TIÊU 

Phát triển lâm nghiệp gắn với phát triển ngành công nghiệp chế biến lâm sản và thương mại dịch vụ, đồng thời gắn việc phát triển kinh tế lâm nghiệp với việc bảo vệ An ninh, Quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái. Phát triển rừng theo hướng mở rộng liên kết giữa nông dân, các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế, đầu tư vùng nguyên liệu, bao tiêu sản phẩm. Phát triển rừng một cách toàn diện, từng bước nâng cao chất lượng rừng; tập trung đẩy mạnh công tác khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, bảo vệ rừng đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn. Phấn đấu nâng độ che phủ của rừng từ 43% năm 2015 lên 48% năm 2020. 

II. NHIỆM VỤ 
1. Bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng 
1.1. Bảo vệ rừng 
Tổng diện tích đến năm 2020 là 78.954,7 ha. Trong đó:
- Rừng đặc dụng: Bảo vệ nghiêm ngặt rừng của các xã Mường Cai, Huổi Một, Nậm Mằn; thực hiện bảo vệ rừng: 8.329,7 ha/năm. 

- Rừng phòng hộ: Tập trung vào những khu vực có mức độ xung yếu và rất xung yếu, khu vực rừng đầu nguồn, thực hiện bảo vệ: 32.995,2 ha/năm. 

- Rừng sản xuất: Tập trung bảo vệ 37.629,8 ha/năm.
1.2. Phòng cháy, chữa cháy rừng
- Tổ chức đào tạo, tập huấn, huấn luyện, diễn tập để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn các lực lượng bảo vệ rừng, PCCCR.

- Tuyên truyền để nâng cao nhận thức, kiến thức về PCCCR cho các cấp, các ngành, chủ rừng và nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

- Phấn đấu giảm tỷ lệ các vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng từ 30 -  40 vụ/năm.

2. Phát triển rừng

2.1. Khoanh nuôi 

- Đối tượng khoanh nuôi: Đất trống có trạng thái Ic mật độ cây tái sinh lớn hơn 500 cây/ha và có chiều cao > 1,5m.

- Diện tích thực hiện: Tổng diện tích 5.800 ha trong đó (rừng đặc dụng 936,6 ha, rừng phòng hộ: 2.423,8 ha, rừng sản xuất: 2.439,6 ha).

2.2. Trồng mới rừng tập trung
- Tổng diện tích 2.000 ha rừng, trong đó: (Rừng phòng hộ 800 ha, rừng sản xuất 700 ha, trồng rừng nhân dân tự túc vốn 421 ha, trồng rừng thay thế 79 ha).
2.3. Trồng cây phân tán

Để giải quyết các nhu cầu về gỗ gia dụng và cung cấp một phần gỗ nguyên liệu cho các cơ sở chế biến gỗ tại địa bàn, tăng độ che phủ tạo bóng mát, tiến hành trồng cây phân tán trên các diện tích vườn hộ gia đình, đất công cộng, công sở, trường học, đất xen kẽ khu dân cư, đường giao thông nông thôn, kênh, mương… Cả giai đoạn trồng 500 nghìn cây, bình quân trồng 100 nghìn cây/năm.

3. Khai thác gỗ và lâm sản

- Rừng tự nhiên: Khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gẫy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh và tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình (nếu có). 
- Khai thác tre, nứa, vầu khai thác trung bình của huyện 600 - 700 nghìn cây/năm (đối với rừng sản xuất khai thác tối đa là 70% số cây, bụi; đối với rừng phòng hộ tối đa là 30% số cây, bụi); khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ khác gồm: Măng tre; các loại nấm, củ Cẩu tích, củ Bình vôi, bông Chít, khúc khắc... Khai thác chính và khai thác hưởng lợi trong rừng trồng: Bình quân 2.500 - 3.000 m3/năm. Khối lượng  khoảng 14.750 m3.

4. Chế biến và tiêu thụ lâm sản

Vận dụng hiệu quả cơ chế chính sách, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, thu hút đầu tư vốn của các doanh nghiệp xây dựng các cơ sở chế biến lâm sản gắn với việc phát triển vùng nguyên liệu; thực hiện tốt sự liên kết giữa người dân tham gia trồng rừng nguyên liệu với các cơ sở chế biến các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân.
5. Chi trả dịch vụ môi trường rừng

Triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ (Đã có Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ).
Diện tích Kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng bình quân mỗi năm khoảng 75.999,6 ha/năm. Các chủ rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng là Ban Quản lý rừng đặc dụng, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, nhóm hộ, cá nhân và cộng đồng.

III. NHU CẦU VỐN

1. Tổng hợp vốn đầu tư

- Tổng vốn đầu tư thực hiện là:                                  58.408,36 triệu đồng.

2. Vốn đầu tư phân theo hạng mục

- Bảo vệ rừng là:                                                           31.760,3 triệu đồng.

- Phát triển rừng là:                                                       20.660,0 triệu đồng.

- Xây dựng cơ bản phục vụ lâm sinh là:                         5.988,1 triệu đồng.

3. Phân kỳ đầu tư
- Năm: 2016 tổng vốn đầu tư:                                       11.940,7 triệu đồng.

- Năm: 2017 tổng vốn đâu tư:                                       11.569,5 triệu đồng.

- Năm: 2018 tổng vốn đâu tư:                                       11.670,8 triệu đồng.

- Năm: 2019 tổng vốn đâu tư:                                       11.804,6 triệu đồng.
- Năm: 2020 tổng vốn đâu tư:                                       11.422,7 triệu đồng.

4. Cơ cấu nguồn vốn
- Vốn ngân sách Nhà nước tại Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh và một số nguồn khác là 34.285,7 triệu đồng, chiếm 58,7% chủ yếu tập trung vào khoanh nuôi bảo vệ rừng và một phần trồng, chăm sóc rừng, khoán bảo vệ rừng.
- Vốn dịch vụ môi trường và một số nguồn khác như: Chương trình trồng rừng theo Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2008 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính là 17.697,7 triệu đồng, chiếm 30,3% chủ yếu khoán khoanh nuôi phục hồi rừng và trồng rừng.

- Vốn huy động trong dân: Là vốn do người dân tự bỏ ra trồng, khoanh nuôi, trồng cây phân tán hoặc bảo vệ và phát triển rừng dự kiến 6.424,9 triệu đồng, chiếm 11% tổng vốn đầu tư.

IV. GIẢI PHÁP
1. Công tác quy hoạch, kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hàng năm, 5 năm.

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng phù hợp với điều kiện, nguồn lực thực tế của huyện; đồng thời lồng ghép với chương trình ổn định sản xuất và đời sống nhân dân ở các bản có điều kiện kinh tế khó khăn, chương trình xoá đói, giảm nghèo, chương trình trồng rừng thay thế nương rẫy.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đối với công tác bảo vệ phát triển rừng, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể phối hợp kiểm tra giám sát việc triển khai kế hoạch bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn.
3. Công tác tuyên truyền 
Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ và Phát triển rừng đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện, làm cho toàn dân hiểu được quyền và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.
4. Phát triển vườn ươm giống

- Nâng cấp vườn ươm giống cây lâm nghiệp hàng năm mỗi năm sản xuất từ 1.300.000 - 1.500.000 cây lâm nghiệp các loại đáp ứng nhu cầu giống cây trồng rừng trên địa bàn.
- Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất giống cây lâm nghiệp, gieo ươm một số loài giống cây có lợi ích kinh tế cao như: Thông, giổi, vối thuốc, lát hoa, tre măng bát độ, luồng, xoan nhừ, bạch đàn…; ngoài ra phát triển các loại cây lâm sản ngoài gỗ như: Cây chít, mây nếp, sa nhân, củ cẩu tích, củ bình vôi…

5. Nguồn vốn

- Thực hiện tốt việc sử dụng các nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, trồng rừng kết hợp với thu hút vốn của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp trong và ngoài huyện đầu tư trong lĩnh vực trồng rừng.

- Huy động các nguồn vốn giúp đỡ, hỗ trợ vốn vay từ các tổ chức để phát triển trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng. 

- Hỗ trợ khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng; chính sách hỗ trợ trồng rừng thay thế nương rẫy theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ, về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước, nguồn vốn từ các doanh nghiệp và nguồn vốn trong nhân dân.

6. Giải pháp về lâm sinh

- Tăng cường, kiểm soát, quản lý chất lượng giống cây lâm nghiệp.
- Xây dựng mô hình điểm về công tác bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2020 tại xã Mường Cai, đồng thời nhân rộng mô hình ra tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Tiến hành rà soát toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm đưa vào khoanh nuôi phục hồi rừng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. HĐND huyện giao UBND huyện Sông Mã ban hành Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Sông Mã giai đoạn 2016 - 2020 và tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết này.
2. HĐND huyện giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện Nghị quyết; đồng thời phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tuyên truyền và động viên mọi tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện tốt Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐND huyện khoá XIX thông qua. 

Nghị quyết này được HĐND huyện khoá XIX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2015./.
	Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Sở Nông nghiệp&PTNT;

- TT HĐND, UBND huyện;

- Ban TT UBMTTQ Việt Nam huyện;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Đại biểu HĐND huyện khoá XIX;

- TT.HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, NN.100.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
      Hoàng Thị Đôi
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